CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA
GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC
                               Gs Đặng Hữu 

I. KHÁI NIỆM VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIÊN ĐẠI HÓA VÀ KINH TẾ TRI THỨC.  

1. Khái niệm về “công nghiệp hóa”, “hiện đại hóa”
Công nghiệp hóa

Công nghiệp hóa (industrialization) là quá trình biến đổi xã hội và kinh tế từ một xã hội nông nghiệp (hay tiền công nghiệp), trong đó tích lũy tư bản trên đầu người rất thấp, lên xã hội công nghiệp. Đó là một bộ phận của quá trình hiện đại hóa rộng lớn hơn. Quá trình biến đổi xã hội và kinh tế đó gắn liền với quá trình đổi mới công nghệ, nhất là các cuộc cách mạng kỹ thuật 
. 
Quá trình đó liên quan với quá trình biến đổi hành chính, chính trị, ý thức tư tưởng và mọi mặt của đời sống xã hội loài người. 
Làn sóng công nghiệp hóa thứ nhất bắt đầu từ Anh Quốc vào cuối thế kỷ XVIII, tiếp theo là Pháp vào đầu thế kỷ XIX. Làn sóng công nghiệp hóa thứ hai bắt đầu ở Đức và Hoa Kỳ vào giữa thế kỷ XIX, tiếp theo là Nhật bản vào thập niên 70 thế kỷ XIX, Nga và nhiều nước Châu Âu khác vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. 
Sau thế chiến thứ hai, nhiều nước thuộc thế giới thứ ba thực hiện chiến lược công nghiệp hóa của riêng mình, một số dựa theo mô hình công nghiệp hóa của Mỹ, một số dựa theo mô hình công nghiệp hóa của Nga. Một số nước đã công nghiệp hóa rút ngắn thành công và trở thành những nước công nghiệp mới. 

Làn sóng công nghiệp hóa thứ nhất bắt đầu từ cuộc cách mạng công nghiệp (cách mạng kỹ thuật) lần thứ nhất với công nghệ chủ đạo là cơ khí hóa, làn sóng thứ hai từ cách mạng công nghiệp lần thứ hai với công nghệ chủ đạo là điện khí hóa, hóa học hóa, (cách mạng trong năng lượng, vật liệu). Giữa thế kỷ XX cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại phát triển dẫn tới sự bùng nổ công nghệ, nhất là công nghệ cao, và bắt đầu làn sóng công nghiệp hóa lần thứ ba. Thực ra ý nghĩa và tác động xã hội của nó to lớn, sâu sắc hơn nhiều so với hai cuộc cách mạng công nghiệp trước đây, đây là bước chuyển của lực lượng sản xuất từ dựa chủ yếu vào nguồn lực vật chất sang dựa chủ yếu vào nguồn lực trí tuệ con người, xã hội công nghiệp đang chuyển sang xã hội thông tin, nền kinh tế tri thức, loài người bước sang nền văn minh mới.

Trong hai thế kỷ qua công nghiệp hóa gắn liền với sự phát triển chủ nghĩa tư bản đã làm cho kinh tế thế giới phát triển mạnh mẽ, khoa học và công nghệ bùng nổ, lực lượng sản xuất loài người bước lên thang bậc mới, của cải tạo ra tăng lên hàng trăm lần, đem lại sự cường thịnh cho nhiều quốc gia; nhưng đồng thời cũng gây ra nhiều hậu quả nan giải cho loài người: cạn kiệt tài nguyên, suy thoái môi trường sống, khoảng cách giàu nghèo giữa các nước tăng hàng trăm lần, cùng với nạn đói nghèo, sự bất công xã hội, sự suy giảm văn hóa, đạo đức.... Công nghiệp hóa tư bản chủ nghĩa đang khoét sâu các mâu thuẫn của thời đại. Mô hình công nghiệp hóa đó không còn phù hợp với thời đại ngày nay, chính chủ nghĩa tư bản cũng phải đại điều chỉnh.
Hiện đại hóa

 

Hiện đại hóa (modernization) là một quá trình thường được hiểu là quá trình biến đổi xã hội thông qua công nghiệp hóa, đô thị hóa và những biến đổi xá hội khác nhằm làm thay đổi cuộc sống con người. Đó là quá trình biến đổi xã hội từ trình độ nguyên sơ lên trình độ phát triển và văn minh ngày càng cao. Công nghiệp hóa là một bước đi, một giai đoạn trên con đường hiện đại hóa.

Các thuyết về hiện đại hóa thường đi sâu nghiên cứu ảnh hưởng của các biến số xã hội đến sự phát triển và tiến bộ xã hội, họ không chỉ chú trọng vào quá trình biến đổi mà còn cách biến đổi như thế nào, có liên quan đên cấu trúc xã hội và văn hóa cũng như tính năng động và khả năng thích nghi công nghệ mới. 

Công nghệ mới là nguồn gốc chủ yếu của sự biến đổi xã hội. Hiện đại hóa phải xem xét từ góc nhìn công nghệ. Công nghệ mới là yếu tố then chốt thúc đẩy hiện đại hóa. Con người trong xã hội luôn tìm đến những ý tưởng mới, cách làm tốt hơn – những công nghệ mới, để phát triển sản xuất, làm cho cuộc sống tôt hơn, đó cũng là quá trình nâng cao năng lực con người, phát triển vốn tri thức xã hội, làm cho xã hội trở nên sáng tạo hơn, văn minh hơn, và trải qua nhiều thế kỷ sẽ tạo nên sự biến đổi to lớn về xã hội, công nghiệp, kinh tế…, khái quát lại, chính đó là quá trình hiện đại hóa.     

Thuật ngữ hiện đại hóa xuất hiện từ thời đại “Khai sáng”, với ý tưởng là bản thân con ngưởi có thể làm thay đổi và phát triển xã hội của mình. Tiến bộ công nghệ và biến đổi kinh tế sẽ làm thay đổi giá trị đạo đức và văn hóa của xã hội, sự gắn kết kinh tế - xã hội trong phát triển sẽ thúc đẩy sự tiến bộ và nâng cao năng lực của con người; đó cũng là những đặc trưng chủ yếu của quá trình biến đổi không ngừng của thế giới. 

Cần lưu ý đến sự phụ thuộc lẫn nhau và tương tác giữa những thiết chế của một xã hội trong việc giữ gìn tính thống nhất của xã hội và văn hóa. Các xã hội nguyên sơ có thể chuyển tiếp sang xã hội công nghiệp tiến bộ hơn, và trong quá trình chuyển tiếp ấy nhiều khi xảy ra khủng hoảng và mất ổn định. 

Quá trình hiện đại hóa phụ thuộc nhiều nhất vào điều kiện bên trong của một xã hội. Sư quản lý của nhà nước có thể tạo thuận lợi cho hiện đại hóa nhưng cũng có thể cản trở hiện đại hóa làm cho các nguồn lực chạy sang các nước khác; quyền lực cũng có thể trở thành công cụ kìm hãm phát triển kinh tế, làm chậm quá trình hiện đại hóa. 

Những thập kỷ 70, 80 thế kỷ trước thịnh hành quan điểm nhấn mạnh tầm quan trọng của xã hội mở để đón nhận sự thay đổi, coi khép kín là kìm hãm sự phát triển; sự cố gắng duy trì truyền thống văn hóa sẽ làm hại cho tiến bộ và sự phát triển. Theo mô hình này muốn hiện đại hóa phải phá hủy nền văn hóa truyền thống bản địa và thay nó bằng một thứ văn hóa Tây phương. Quan điểm trên đây đã bị chỉ trích mạnh mẽ, vì thực chất đó là “Tây phương hóa”. Tính hiện đại không phụ thuộc vào văn hóa; bất cứ xã hội nào cũng có thể hiện đại hóa. Hiện nay hầu hết các nước đang phát triển đều đang thực hiện chiến lược hiện đại hóa để hội nhập vào nền kinh tế tri thức toàn cầu hóa, nhưng vẫn giữ bản sắc văn hóa của mình.

Trong chiến lược công nghiệp hóa nước ta, công nghiệp hóa gắn liền với hiện đại hóa để nhấn mạnh tính hiện đại, tiến bộ, văn minh, sử dụng công nghệ mới, phương pháp mới, nhất thiết không lặp lại mô hình công nghiệp hóa của các nước đi trước.   

2. Nền kinh tế tri thức - cơ hội cho các nước đi sau đẩy nhanh, rút ngắn quá trình công nghiệp hóa.
 

a.- Sự ra đời của kinh tế tri thức – bước nhảy vọt về phát triển xã hội

Nền kinh tế tri thức là bước phát triển mới, vươt bậc của lực lượng sản xuất xã hội, trong đó tri thức trở thành hình thức cơ bản nhất của vốn, sự tăng trưởng kinh tế từ dựa chủ yếu vào nguồn lực vật chất chuyển sang dựa chủ yếu vào năng lực trí tuệ con người. Nền kinh tế tri thức hình thành và phát triển là kết quả của sự phát triển khoa học và công nghệ và kinh tế thị trường. Trong nền kinh tế tri thức máy móc không chỉ thay thế lao động cơ bắp mà còn thay thế lao đông trí óc, nhân lên sức mạnh trí óc của con người. Sáng tạo và đổi mới là động lực chủ yếu của sự phát triển kinh tế xã hội. Sự giàu có, cường thịnh của một quốc gia phụ thuộc chủ yếu vào năng lực trí tuệ, hơn là tài nguyên. Tài nguyên là có hạn, năng lực sáng tạo của con người là vô hạn; một khi nền kinh tế dựa chủ yếu vào năng lực sáng tạo của con người, thì khả năng của nền kinh tế là hết sức to lớn. 

b.- Những khác biệt chủ yếu của kinh tế tri thức so với kinh tế công nghiệp: 
+Trong nền kinh tế tri thức tri thức trở thành nguồn vốn chủ yếu nhất, hơn cả tài nguyên và lao động, tuy hai yếu tố này vẫn là cơ bản không thể thiếu 
+ Nếu trong kinh tế công nghiệp công nghệ chủ đạo là cơ khí hóa, hóa học hóa, điện khí hóa thì trong kinh tế tri thức đó là số hóa và tự động hóa; 
+ Chuyển sang kinh tế tri thức là chuyển từ các ngành công nghiệp chế biến sang các ngành công nghiệp công nghệ cao (công nghiệp tri thức), chuyển từ sản xuất vật phẩm sang dịch vụ, đặc biệt là các ngành dịch vụ dựa nhiều vào tri thức; tài sản vô hình quan trọng hơn nhiêu so với tài sản vô hình.  

+ Tạo ra của cải và nâng cao năng lực cạnh tranh chủ yếu là nhờ nghiên cứu, sáng tạo ra công nghệ mới, sản phẩm mới, chứ không chỉ là tối ưu hóa và hoàn thiện cái đã có; 
+ Công nghệ đổi mới rất nhanh, vòng đời công nghệ rút ngắn, nhiều ngành sản xuất và doanh nghiệp mất đi, nhiều ngành và doanh nghiệp mới ra đời (sự phá hủy có tính sáng tạo); 
+ Ngành nghề, việc làm thay đổi nhanh, không ổn định, người lao động phải học tập suốt đời, không ngừng nâng cao kiến thức và kỹ năng, thích nghi với sự đổi mới.… Nhiều khái niệm đã đổi khác, cách nghĩ, cách làm  thay đổi nhiều;
c.- Phát triển kinh tế tri thức là xu thế phát triển tất yếu khách quan, lôi cuốn tất cả các quốc gia. Các nước phát triển đi tới kinh tế tri thức là quá trình phát triển tự nhiên. Các nước đi sau phải nắm bắt các thành tựu mới của khoa học và công nghệ và kinh nghiệm các nước đi trước, đề ra chiến lược phát triển kinh tế tri thức ngay trong quá trình công nghiệp hóa, để nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với các nước đi trước. 

3. Đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa: 

a)- Công nghiệp hoá là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ một nước nông nghiệp tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa cái thiếu nhất là cơ sở vật chất kỹ thuật của một nền sản xuất hiện đại, vì vậy Công nghiệp hoá là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Năm 1975 sau khi thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu của thời kỳ quá độ là chuẩn bị những tiền đề cần thiết cho việc đẩy mạnh công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa. Đến Đại hội Đảng lần thứ VIII, Đảng ta nhận định nước ta đã ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội và khẳng định cần chuyển sang thời kỳ mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước …để đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Đại hội IX xác định rõ thêm: trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
b)- Quan niệm của Đảng ta về công nghiệp hóa, hiện đại hóa: "Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế, xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại, dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học - công nghệ, tạo ra năng suất lao động xã hội cao" (Nghị quyết Hội nghị TƯ 7 , khóa VII).

c.- Đảng ta chủ trương không lập lại con đường công nghiệp hóa cổ điển, mà công nghiệp hóa phải kết hợp với hiện đại hóa, phát triển nhanh và bền vững, đi tắt đuổi kịp các nước đã đi trước. 
Công nghiệp hóa nước ta là công nghiệp hóa định hướng xã hội chủ nghĩa, như vậy yêu cầu đối với công nghiệp hóa ở nước ta là: 
- công nghiệp hóa nhân văn, lấy phát triển con người làm trung tâm, vì con người, do con người; tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ xã hội, phát triển văn hóa, khác với công nghiệp hóa tư bản chủ nghĩa trước đây là vì lợi nhuận tối đa đã dẫn tới sự bất công xã hội sâu sắc, sự suy thoái về văn hóa, đạo đức.  
- Cũng khác với công nghiệp hóa tư bản chủ nghĩa trước đây đã sản xuất ào ạt, tiêu thụ ào ạt, làm cạn kiệt tài nguyên suy thoái môi trường, công nghiệp hóa nước ta phải là công nghiệp hóa sinh thái, tăng trưởng kinh tế nhưng nhưng bảo vệ được môi trường, sinh thái, gia tăng sản xuất nhưng bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển tương lai, không vay mượn của ngày mai cho cuộc sống ngày nay.
d.- Đảng ta coi khoa học - công nghệ và giáo dục- đào tạo là nền tảng và động lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chiến lược kinh tế đến năm 2000 được Đại hội Đảng lần thứ VII thông qua đã nêu: Phát triển mạnh giáo dục và đào tạo, không ngừng nâng cao năng lực khoa học và công nghệ, để công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đại hội Đảng lần thứ VIII khẳng định: giáo dục- đào tạo và khoa học - công nghệ làm nền tảng và động lực của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chính sách phát triển đất nước là chính sách phát triển dựa vào giáo dục – đào tạo và khoa học – công nghệ.

e.- Trong bối cảnh quốc tế mới, nước ta phải hội nhập vào xu thế phát triển nền kinh tế tri thức toàn cầu hóa. Đại hội Đảng lần thứ IX nhận định: “Thế kỷ XXI sẽ tiếp tục có nhiều biến đổi. Khoa học và công nghệ sẽ có bước tiến nhảy vọt. Kinh tế tri thức có vai trò ngày càng nổi bật trong quá trình phát triển lực lượng sản xuất”.
 Toàn cầu hoá kinh tế là một xu thế phát triển tất yếu khách quan, ngày nay đang bị chủ nghĩa tư bản thao túng, với những thủ đoạn bóc lột tinh vi của một kiểu thực dân  mới, đang làm gia tăng nhanh khoảng cách giàu nghèo, bất công xã hội, và đặt ra cho các nước đang phát triển nhiều thách thức gay gắt, nguy cơ tụt hậu ngày càng xa. Nhưng mặt khác nền kinh tế tri thức toàn cầu hóa lại là cơ hội lớn cho các nước đi sau nếu biết thông qua thương mại, chuyển giao công nghệ, đàu tư nước ngoài để thu hút vốn và công nghệ, tri thức mới cho công cuộc công nghiệp hóa đất nước mình. Vì vậy hội nhập quốc tế ngày nay là sự lựa chọn duy nhất của nước ta cũng như các nước đang phát triển khác, coi sự hội nhập là chấp nhận tham gia vào một sân chơi lớn, vừa hợp tác vừa phải đấu tranh. Hội nhập để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đại hội Đảng lần thứ IX đã khẳng định: “Con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá của nước ta cần và có thể rút ngắn thời gian, vừa có những bước tuần tự, vừa có bước nhảy vọt. Phát huy những lợi thế của đất nước, tận dụng mọi khả năng để đạt trình độ công nghệ tiên tiến, đặc biệt là công nghệ thông tin và công nghệ sinh học, tranh thủ ứng dụng ngày càng nhiều hơn, ở mức cao hơn và phổ biến hơn những thành tựu mới về khoa học và công nghệ, từng bước phát triển kinh tế tri thức
.
Đại hội Đảng lần thứ X khẳng định công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong bối cảnh quốc tế mới phải gắn với phát triển kinh tế tri thức. “Tranh thủ cơ hội thuận lợi do bối cảnh quốc tế tạo ra và tiềm năng, lợi thế của nước ta để rút ngắn quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với phát triển kinh tế tri thức. Phát triển mạnh các ngành và sản phẩm kinh tế có giá trị gia tăng cao dựa nhiều vào tri thức; kết hợp việc sử dụng nguồn vốn tri thức của con người Việt Nam với tri thức mới nhất của nhân loại”
. Đổi mới không phải từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà là làm cho chủ nghĩa xã hội được nhận thức đúng đắn hơn và được xây dựng có hiệu quả hơn.

II THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ CỦA QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA , HIỆN ĐẠI HÓA VỪA QUA. 

1. Những thành tựu đạt được: 

Qua 20 năm đổi mới nền kinh tế nước ta đạt những thành tựu rất to lớn:

Nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao: trong thời gian dài tốc độ tăng trưởng 7-8%, là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất của thế giới. Trong hơn 15 năm qua GDP bình quân đầu người fawng gần gấp ba lần. Đời sống nhân dân cải thiện đáng kể.
Nền kinh tế đang chuyển mạnh sang kinh tế thị trường. Thể chế kinh tế thị trường đã bắt đầu hình thành và đang trong quá trình hoàn thiện. Các loại thị trường đã được thiết lập; thị trường vốn, thị trường lao động, thị trường công nghệ mới hình thành và bắt đầu phát triển…Đang từng bước lành mạnh hóa hệ thống tài chính ngân hàng.  

Chính sách khuyến khích đầu tư trong nuớc đối với khu vực tư nhân thể hiện qua luật doanh nghiệp, đã tạo một bước ngoặc trong phát triển kinh tế. Khu vực kinh tế tư nhân đã phát triển nhanh, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế, tạo nhiều việc làm.  
Nước ta là một trong những nước thu hút nhiều đầu tư nước ngoài; và hiện nay đầu tư nước ngoài đang gia tăng nhanh chóng. Vốn đàu tư nước ngoài lớn cộng với đầu tư trong nước chiếm tỷ lệ cao trong GDP đã góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao trình độ công nghệ của sản xuất và phát triển cơ sở hạ tầng. Kết cấu hạ tầng nước ta phát triển nhanh và và được hiện đại hóa một bước; hệ thống giao thông, các đô thị đã có bộ mặt mới. 

Quan hệ kinh tế đối ngoại không ngừng mở rông, khối lượng xuất nhập khẩu tăng nhanh; Việt Nam là nước có tỷ lệ xuất nhập khẩu so với GDP vào loại cao của thế giới.  
Trình độ công nghệ của một số lĩnh vực được nâng cao theo kịp trình độ chung các nước xung quanh; đã bắt đầu phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao (công nghệ thông tin và truyền thông, điện tử …) 

Nền nông nghiệp nước ta phát triển nhanh, nông dân có trình độ học vấn không thấp, tiếp thu nhanh tiến bộ kỹ thuật và cũng tiếp cận nhanh kinh tế thị trường. Khoảng 50% sản lượng nông nghiệp nước ta được xuất khẩu, nước ta là một trong những nước đứng hàng đầu trên thế giới về xuất khẩu gạo, cà phê, cao su…  Bộ mặt nông thôn đổi mới đáng kể và bước đầu hiện đại hóa. 

Ta đã kết hợp tốt tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội, đã chú trọng đầu tư phát triển nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Nước ta được các tổ chức quốc tế thừa nhận là nước có thành tích xóa đói giảm nghèo nhanh nhất.
Công nghệ thông tin và viễn thông (CNTT) Việt Nam đã đạt tốc độ tăng trưởng cao. Về sử dụng internet, năm 1996 nước ta mới bắt đầu sử dụng, đến nay, tỷ lệ số người sử dụng internet so với số dân đã đạt xấp xỉ 24%, ngang mức bình quân thế giới. CNTT được ứng dụng có kết quả bước đầu trong các ngành tài chính, ngân hàng, thống kê, kế hoạch, điện lực, hàng không, y tế, giáo dục, v.v... Đã bắt đầu nối mạng thông tin đến một số vùng nông thôn sâu xa hẻo lánh. Các doanh nghiệp nói chung tích cực, chủ động sử dụng CNTT để cải tiến tổ chức quản lý, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Nền khoa học công nghệ nước ta đạt được những tiến bộ nhất định. Tỷ lệ đầu tư cho KH&CN trong tổng chi ngân sách nhà nước từ mức 0,78% năm 1996 đã được tăng lên trên 2% trong những năm gần đây, thuộc mức cao trong các nước đang phát triển. Các viện nghiên cứu đầu ngành và các phòng thí nghiệm trọng điểm đã được chú trọng đầu tư chiều sâu.

Tiềm năng trí tuệ của người Việt Nam không thua kém các nước, con người Việt Nam thông minh, sáng tạo, dễ đào tạo, có năng lực tiếp thu nhanh tri thức mới, công nghệ mới. Dân số trẻ, lực lượng lao động đồi dào.
2. Những hạn chế: 
Tuy nhiên nền kinh tế nước ta vẫn còn nhiều mặt yếu kém, nhất là  chất lượng tăng trưởng thấp, hiệu quả kém, đang tiềm ẩn nguy cơ phát triển không bền vững, chưa rút ngắn được khoảng cách so với nhiều nước trong khu vực. 

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng lần thư X đã chỉ ra: "tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với khả năng; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn kém; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm"

Cơ cấu kinh tế dịch chuyển chậm, vẫn còn nặng về nông nghiệp và khai thác tài nguyên, là cơ cấu rất kém hiệu quả, (tỷ lệ nông nghiệp 20%, công nghiệp 41%, dịch vụ 39%, trong khi  bình quân toàn thế giới năm 2006 là 4%, 33%, và 63%); 

Nền kinh tế nước ta đang còn dựa chủ yếu vào tài nguyên và lao động, năng suất rất thấp, giá trị do tri thức tạo ra không đáng kể. Đóng góp vào tăng trưởng kinh tế chủ yếu là do vốn với tỷ lệ đến 64%; năng suất nhân tố tổng hợp (Total Factors Produtivity-TFP) chỉ đóng góp 19% (cùng giai đoạn phát triển tương tự, Nhật Bản 41%, Hồng Kông 47%, Đài Loan 60%, Hàn Quốc 42%). 

Giá trị xuất khẩu tuy khá cao, nhưng hiệu quả kém. Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là nông sản và nguyên liệu ít qua chế biến, khối lượng lớn, giá trị thấp. thực chất là bán tài nguyên. 

Năng suất lao động ở nước ta còn thấp hơn từ 2 đến15 lần so với các nước ASEAN. Năng suất lao động trong ngành thực phẩm của ta chỉ bằng 7% của Đài Loan, 13% của Malaixia, 6% của Hàn Quốc và 67% của Trung Quốc. 

Đầu tư kém hiệu quả. Thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản lớn, nhiều công trình đầu tư chưa hợp lý, nên hiệu quả đầu tư kém. Hệ số ICOR năm 1995 là 3,4; từ năm 2001 đến nay tăng lên đến trên 5. Như vậy có nghĩa là với mức đầu tư như vừa qua, nếu đầu tư đúng hướng, có hiệu quả, hệ số ICOR giữ được ở mức 3,0 thì tốc độ tăng trưởng sẽ là hai con số, chứ không phải 7 -8%.
Kinh tế thị trường phát triển chậm; thể chế kinh tế thị trường chưa được thiết lập đồng bộ; môi trường pháp lý thiếu minh bạch. 
Môi trường kinh doanh, thể chế, chính sách : Trước yêu cầu hội nhâp kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế tri thức, nước ta vẫn bị xếp vào nhóm nước có môi trường kinh doanh kém thuận lợi của thế giới.

Theo báo cáo Cạnh tranh toàn cầu của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), chỉ số cạnh tranh tăng trưởng (GCI) của nền kinh tế nước ta từ vị trí 60/101 năm 2003 đã lùi xuống vị trí 79/104 năm 204 và 81/117 năm 2005; thấp hơn nhiều nước xung quanh ( Philipin thứ 77, Inđônêxia thứ 74, Trung Quốc thứ 49, Thái lan thứ 36, Malayxia thứ 23, Singapore thứ 23...). Chỉ số tự do kinh tế Việt Nam 2004 được xếp thứ 137/161 nước.
Nguồn nhân lực: Tiềm năng trí tuệ của con người Việt Nam tuy không thua kém các nước, nhưng do nhiêu yếu kém trong công tác đào tạo nên chất lượng nguồn nhân lực nước ta còn thấp, bất cập trước yêu cầu phát triển KTTT. So với các nước trong khu vực, nguồn nhân lực nước ta thua kém về số lượng, cơ cấu, cũng như về trình độ, năng lực. Nước ta chưa có đủ chính sách trọng dụng nhân tài. 
Theo Báo cáo phát triển con người năm 2005 của Liên Hợp Quốc (LHQ), chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam năm 2003 là 0,704. Việt Nam được xếp hạng 108/159 quốc gia, trong khi năm 2002 là 112/177, năm 2001 là 109/175.  

Lực lượng lao động dồi dào, nhưng tỷ lệ qua đào tạo nghề nghiệp và chuyên môn kỹ thuật rất thấp. Tỷ lệ qua đào tạo đã thấp, cơ cấu đào tạo lại bất hợp lý. Công nhân lành nghề, công nhân kỹ thuật phục vụ các ngành công nghệ cao còn thiếu nghiêm trọng. 
Năng lực khoa học công nghệ quốc gia và hệ thống đổi mới quốc gia : Năng lực khoa học và công nghệ quốc gia còn yếu; kết quả ứng dụng còn ít, số công trình công bố, số bằng sáng chế phát minh trên đầu cán bộ R&D rất thấp so với các nước. 
Thị trường khoa học và công nghệ chậm được hình thành. Sự gắn kết hoạt động KH&CN với giáo dục - đào tạo và sản xuất - kinh doanh còn yếu. Cho tới nay nước ta chưa lập Quĩ đầu tư mạo hiểm để khuyến khích sự sáng tạo, đổi mới công nghệ. 

Trình độ công nghệ của sản xuất còn thấp; năm 2004 chỉ số công nghệ xếp thứ 92/117 nước (Thái lan 43/117), chỉ số đổi mới công nghệ xếp thứ 79/117 (Thái lan 37/117), chỉ số chuyển giao công nghệ xếp thứ 66/117 (Thái lan 4/117)…Tỷ lệ sử dụng công nghệ cao trong công nghiệp của Việt Nam mới chỉ khoảng 20%, trong khi Philipin 29%, Thái lan 31%, Malaixia 51%, Singapo 73%...
Đầu tư cho đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam rất thấp, chỉ khoảng 0,2 - 0,3% doanh thu, trong khi Ấn Độ là 5%, Hàn Quốc là 10%. Đầu tư từ các doanh nghiệp cho nghiên cứu phát triển rất thấp (khoảng 0,3 % doanh thu). Mức đầu tư cho đổi mới thiết bị - công nghệ của doanh nghiệp cũng chỉ khoảng 3% doanh thu. 

Cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông: CNTT ở VN đang phải đối mặt với hàng loạt vấn đề: thu nhập người dân còn thấp, mà chi phí cho CNTT khá cao, năng lực chính sách còn yếu so với yêu cầu phát triển CNTT, đội ngũ nhân lực chưa sẵn sàng. Tỷ lệ vi phạm bản quyền của VN xấp xỉ khoảng 90%, vào loại cao nhất thế giới. Ứng dụng CNTT ở nhiều nơi còn mang tính hình thức, hiệu quả thấp; môi trường pháp lý còn chưa rõ ràng, thiếu chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư ứng dụng và phát triển CNTT.

Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế về mức độ phát triển CNTT, thì Việt Nam còn thua kém xa các nước trong khu vực; trong khối ASEAN thì chỉ hơn Myanmar, Campuchia và Lào. Theo xếp hạng quốc tế năm 2005 công nghệ thông tin của Việt Nam như sau: Về chỉ số xã hôi thông tin (ISI): thứ 53 trong 54 nước được xếp hạng; Về chỉ số sẵn sàng kết nối (NRI): thứ 75 trong 115 nước; Về chỉ số sẵn sàng cho kinh tế điện tử (EIU), thứ 61 trong 65 nước; Về mức độ chính phủ điện tử (E-Gov Index) xếp thứ 105 trong 191 nước. 

Chỉ số phát triển kinh tế tri thức (KEI) theo đánh giá của Ngân hàng thế giới, năm 2008 đạt 3,17 xếp thứ 96 trong 132 nước có đành giá, thuộc nhóm trung bình thấp của thế giới, (xem bảng 1). So với một số nước trong khu vực, nước ta còn khoảng cách rất lớn, nhất là về thể chế, môi trường kinh doanh. Trong khối ASEAN nước ta chỉ đứng trên Myanmar, Lào, Campuchia.

Tình hình trên nói lên rằng nền kinh tế nước ta còn dựa chủ yếu vào tài nguyên và lao động, chưa dựa vào tri thức, chưa phát huy được tiềm năng trí tuệ con người Việt Nam, truyền thống và bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam, tính ưu việt của chế độ chính trị xã hội. Tại Đại hội VII và Đại hội VIII Đảng ta đã xác định: “công nghiệp hóa, hiện đại hóa dựa vào và bằng khoa học và giáo dục”. Đại hội IX nêu ra “từng bước phát triển kinh tế tri thức”. Thế nhưng hơn 15 năm qua chưa có giải pháp hữu hiệu để làm chuyển biến tình hình,  chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và tính cạnh tranh nền kinh tế vẫn không được cải thiện, khoảng cách với các nước chưa rút ngắn. Nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhưng chủ yếu dựa vào vốn, bán tài nguyên, còn tiềm ẩn nguy cơ không bền vững. Nếu không đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc hơn, nắm bắt thời cơ chuyển mạnh sang phát triển kinh tế tri thức thì nguy cơ tụt hậu xa là không tránh khỏi.             

Bảng 1. Chỉ số phát triển kinh tế tri thức (KEI) năm 2008 của Việt Nam và một số nước có thứ bậc từ 77 đến 100 trong 132 nước 
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7718 China

78-8 Philippines

792 Namibia

80-21 Venezuela, RB

819 Sri Lanka

82-5 Botswana

83-1 Egypt, Arab 

84-26 Guyana

85-1 El Salvador

8614 Dominican 

87 Kyrgyz Rep.

884 Albania

89-10 Bolivia

90-10 Paraguay

91-6 Azerbaijan

92-1 Morocco

933 Indonesia

949 Iran, Islamic 

9512 Algeria

9612 Vietnam

97-4 Cape Verde

98-20 Ecuador

99-11 Uzbekistan

1004 India

4.364.484.015.1

4.34.094.953.61

7.143.28

4.064.28

4.913.74

2.63.92

4.15.290.515.7155.17

4.233.27

4.073.944.444.44

4.023.595.344.33

3.574.54

5.022.37

2.723.72

4.433.49

3.964.52.334.474.174.85

4.014.15

3.853.564.73.17

3.713.534.242.89

3.252.67

3.144.37

4.223.48

5.922.76

3.623.523.913.085.012.48

3.653.79

3.563.832.783.03

3.553.782.873.46

3.423.02

5.23.25

4.253.62

3.83.6

3.43.263.83.641.994.15

3.463.47

3.273.233.363.31

3.213.891.182.99

2.533.48

3.452.94

3.914.75

3.643.15

3.173.272.852.833.53.49

3.23.42

3.152.933.812.23

3.143.661.583.53

1.033.51

2.73.87

3.683.78

5.741.96

3.042.843.673.952.112.45

3.063.74


3. Nguyên nhân chính của những hạn chế: 
a.- Tư duy, nhận thức chậm đổi mới, nhất là tư duy phát triển và nhận thức về bối cảnh quốc tế mới, chưa thống nhất quan điểm về con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở nước ta, về quan hệ giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; còn nặng giáo điều, duy ý chí, bảo thủ, trì trệ.  
b.- Còn chịu ảnh hưởng nặng của cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung; chậm hình thành đồng bộ thể chế kinh tế thị trường; nhà nước vẫn còn  chỉ huy tập trung, bao cấp, chậm khắc phục cơ chế xin cho; quản lý kinh tế nặng về khối lượng, hiện vật, không lấy hiệu quả làm đầu; lại thêm bệnh thành tích, thiên về qui mô lớn mà không tính đến hiệu quả kinh tế, dẫn tới nhiều sai lầm trong chính sách đầu tư: đầu tư vào nhiều công trình rất tốn kém, không hiệu quả; chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất mà ít đầu tư cho nhân lực, cho phát triển công nghệ; coi nhẹ đầu tư vô hình tạo nền tảng cho sự phát triển …; cơ chế quản lý đó còn là mảnh đất màu mỡ cho nạn tham nhũng duy trì và phát triển; đó là lỗi của hệ thống quản lý.     
c.- Hệ thống chính trị chậm đổi mới: Chức năng, quyền hạn, trách nhiệm của các bộ phận trong hệ thống chính trị chưa được phân định rõ ràng, rành mạch, còn tình trạng trùng lắp, lẫn lộn, không rõ trách nhiệm thuộc về đâu, nhất là trách nhiệm cá nhân của thủ trưởng; bộ máy cồng kềnh, kém hiệu lực, gây phiền hà cho dân. Công tác xây dựng Đảng yếu, nhiều cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất, làm mất lòng tin đối với Đảng. Hệ thống chính trị không chuyển biến theo kịp yêu cầu của thời kỳ hội nhập, phát triển kinh tế thị trường, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chưa phát huy được sức mạnh con người VN, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ TIẾP TỤC ĐẢY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA GẮN LIỀN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
1.- Hội nhập vào nền kinh tế tri thức toàn cầu, phát triển kinh tế tri thức ngay trong quá trình công nghiệp hoá là đòi hỏi tất yếu đối với nước ta để đi nhanh tới mục tiêu chủ nghĩa xã hội. 

a.- Nền kinh tế tri thức toàn cầu đang hình thành và phát triển là thách thức và cơ hội to lớn đối với nước ta trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chần chừ, không kịp thời nắm bắt cơ hội, hội nhập vào xu thế phát triển kinh tế tri thức để đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nước ta sẽ tụt hậu ngày càng xa hơn, như trước đây nước ta đã từng bỏ lỡ cơ hội công nghiệp hóa đầu thế kỷ XIX. Phải gắn công nghiệp hóa, hiện đại hóa với phát triển kinh tế tri thức để nhanh chóng đuổi kịp các nước, thực hiện mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, đó là yêu cầu cấp bách, là sự chuyển hướng chiến lược trọng đại. 
b.- Nhiệm vụ cấp bách hiện nay là phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, sâu sắc hơn nữa, cả về hệ thống chính trị, hệ thống quản lý, cách thức phát triển kinh tế, hệ thống doanh nghiệp, hệ thống giáo dục đào tạo, khoa học – công nghệ, nhằm phát huy cao độ tiềm năng trí tuệ của dân tộc, mở đường cho kinh tế tri thức phát triển, tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng tăng trưởng và hiệu quả kinh tế, tạo nhưng bứt phá mạnh mẽ trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

c.- Tiếp tục đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức trong toàn Đảng về tính chất thời đại, con đường đi lên XHCN ở VN. Khắc phục bệnh giáo điều, duy ý chí, bệnh hình thức, bệnh chạy theo thành tích. Phân biệt rõ mục tiêu, phương tiện và giải pháp đề đạt đến mục tiêu: kiên trì phương hướng , mục tiêu đã đặt ra, nhưng giải pháp thì phải uyển chuyển, linh hoạt, phù hợp với hoàn cảnh trong nước và quốc tế trong từng giai đoan phát triển; không thể giáo điều, máy móc, cứng nhắc. Tiếp thu có phê phán những thành tựu của chủ nghĩa tư bản đã đạt được, học tập kinh nghiệm, cách làm của chủ nghĩa tư bản, vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh nước ta, để đạt tới mục tiêu chủ nghĩa xã hội là cần thiết. Cái gì chủ nghĩa tư bản làm được để phát triển kinh tế tri thức, chúng ta cũng có thể làm được và làm tốt hơn. Cần có tư duy tổng thể toàn cầu, đặt đất nước trong cuộc đua của thế giới đi vào kinh tế tri thức,  kịp thời điều chỉnh chiến lược, chính sách để thích nghi với sự phát triển nhanh của thế giới đương đại.
2. Một số quan điểm về phát triển kinh tế tri thức.
a)- Coi tri thức, năng lực trí tuệ con người là nguồn lực chủ yếu của  của sự phát triển. Tài nguyên thiên nhiên đang cạn kiệt, phải bằng tri thức và sức sáng tạo của con người để cho giá trị của tài nguyên thiên nhiên tăng gấp bội; làm cho tiêu hao lao động và tài nguyên trong một đơn vị sản phẩm giảm tối thiểu. Với trình độ vận dụng và sáng tạo tri thức cao thì những quốc gia có tài nguyên đa dạng phong phú, nền văn hóa nhiều bản sắc sẽ tạo ra nhiều sản phẩm có tính cạnh tranh cao. 
Trước hết, phải thay đổi hẳn cách thức tăng trưởng, nâng cao năng suất trên toàn bộ các lĩnh vực thông qua việc ứng dụng công nghệ mới, công nghệ cao và những cách làm mới cả trong sản xuất, dịch vụ, tổ chức tiêu thụ sản phẩm và trong hoạt động lãnh đạo, quản lý: áp dụng những chuẩn mực cạnh tranh mới theo hướng kinh tế tri thức, coi trọng khả năng sáng tạo và tri thức của con người trong sản xuất, coi bộ não con người là phương tiện lao động số một, mạng thông tin là phương tiện lao động số hai. Coi trọng tài sản vô hình hơn tài sản hữu hình; giá tri gia tăng từ tài sản vô hình (công nghệ mới, phương pháp mới, sáng chế, bí quyết, thương hiệu, uy tín, sự keo kết bền vững của tổ chức….) cao hơn nhiều so với sự gia tăng từ tài sản vô hình; coi chất lượng sản phẩm và thời gian (tốc độ) đưa sản phẩm ra thị trường thế giới là tiêu chí cao nhất, chậm chân là thua trông thấy. Khâu trung tâm trong quản lý doanh nghiệp là quản lý tri thức và quản lý thông tin; tiến tới có hệ thống những người quản lý công nghệ thông tin (CIO) và quản lý tri thức (CKO) trong các doanh nghiệp. 

Tạo công ăn việc làm, giải quyết chênh lệch giàu nghèo và chênh lệch về trình độ phát triển giữa các vùng bằng các giải pháp tri thức. Khoảng cách giàu nghèo là do sự cách biệt về trình độ tri thức, không được học hành, không được tiếp cận thông tin. Để cho mọi người đều có cơ hội như nhau trong tìm kiếm việc làm, nâng cao năng lực, thành đạt, có thu nhập cao, điều quan trọng nhất là phải đầu tư phát triển hệ thống giáo dục đào tạo, và mạng thông tin phủ khắp các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa, đồng thời có chính sách hỗ trợ về tài chính cho những người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, để bất cứ ai có năng lưc đều được học hành, được truy cập thông tin, có cơ hội sử dụng công cụ lao động quan trọng nhất mà ai cũng có là bộ não của mình để làm việc, tạo ra của cải, tham gia cạnh tranh trong thị trường.   
b.- Kết hợp công nghiệp hoá với “tri thức hoá” hiện nay đã trở thành một đòi hỏi tất yếu. Đây là hai quá trình kế tiếp nhau đối với các nước đi trước; nhưng với Việt Nam hiện nay, hai quá trình đó được thực hiện lồng ghép với nhau, thực hiện đồng thời trong một quá trình với hai nhiệm vụ. Về thực chất, đó là công nghiệp hoá dựa trên tri thức.
Như vậy mô hình công nghiệp hoá ở Việt Nam trong những thập kỷ tới phải là công nghiệp hoá rút ngắn dựa trên tri thức; tức là gắn công nghiệp hóa với phát triển kinh tế tri thức. Phát triển kinh tế thị trường để thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức, phát triển lực lượng sản xuất mới là phương sách cơ bản lâu dài để phát triển đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Tiêu chí “Việt Nam trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại” nên được hiểu đó là nước công nghiệp dựa trên tri thức, nền kinh tế tri thức lúc bấy giờ bắt đầu hình thành, hàm lượng kinh tế tri thức trong GDP cao, công nghệ tiên tiến, văn hóa tiên tiến, tỷ lệ công nhân tri thức trong lực lượng lao động cao, tốc độ tăng trưởng 2 con số…

c.- Kết hợp truyền thống và hiện đại: Tri thức truyền thống là nền tảng cho nhiều dân tộc sinh tồn lâu dài và phát triển hài hòa với thiên nhiên. Với tri thức khoa học hiện đại ngày nay con người đang nghiên cứu khám phá nhiều công nghệ đã có từ lâu đời mà ngày nay vẫn còn rất giá trị. Cần sử dụng tri thức mới để hiện đại hóa và phát huy tri thức truyền thống nhằm tạo ra cách tư duy mới, cách làm ăn mới, các sản phẩm mới, cách tổ chức quản lý mới, những ngành sản xuất mới có năng lực cạnh tranh cao. Cần có chính sách hỗ trợ, khuyến khích để phát huy tri thức truyền thống, các ngành truyền thống, các làng nghề truyền thống, các công nghệ truyền thống và  nhanh chóng hiện đại hóa chúng, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời bảo vệ được môi trường sinh thái. 
d.- Phát huy năng lực nội sinh kết hợp với tận dụng các yếu tố ngoại sinh. Chủ động hội nhập quốc tế để tạo các điều kiện thuận lợi chuyển giao tri thức, công nghệ, vốn, thị trường…cho phát triển kinh tế tri thức. Nhưng nếu không đủ năng lực nội sinh của dân tộc (bản sắc văn hóa, tiềm năng trí tuệ, năng lực khoa học và công nghệ, năng lực chính sách, sức mạnh đoàn kết dân tộc…) thì hội nhập sẽ không hiệu quả, mà còn chịu nhiều thua thiệt và khó giữ được độc lập, chủ quyền. 
Cần có hệ thống cơ chế, chính sách đồng bộ để giải phóng mạnh mẽ hơn nữa sức sản xuất, sử dụng có hiệu quả các nguồn nội lực, ngoại lực; phát huy lợi thế so sánh của quốc gia, của từng vùng, địa phương và từng doanh nghiệp, tạo năng lực cạnh tranh mới, sản phẩm chủ lực mới bằng cách áp dụng những thành tựu của kinh tế tri thức, khoa học và công nghệ hiện đại. Đồng thời phải ra sức củng cố, mở rộng các quan hệ hợp tác phát triển đa phương và song phương. Khai thác có hiệu quả các cơ hội có được sau khi đã gia nhập WTO, giảm thiểu tối đa những thách thức do tổ chức này gây ra.

e.- Kết hợp tuần tự với nhảy vọt, tạo những đột phát ở những ngành và vùng trọng điểm, dẫn tới bước nhảy vọt trong toàn nền kinh tế. Nền kinh tế nước ta không thể dàn hàng ngang mà tiến, mà phải đi theo mô hình kinh tế hai tốc độ, kết hợp tuần tự với nhảy vọt.
 Một mặt tận dụng cơ sở vật chất hiện có, tận dụng lao động, sử dụng tri thức mới, cải tiến sản xuất, nâng cao năng suất và hiệu quả, tạo việc làm, tăng thu nhập trong hầu hết các lĩnh vực, các ngành và đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn. giải quyết mâu thuẫn giữa lao động và công nghệ bằng cách dùng tri thức mới mở rộng ngành, nghề, đa dạng hoá sản phẩm, tạo việc làm mới. Để tạo việc làm phải mở rộng sản xuất, tạo ngành nghề mới, chứ không phải là sử dụng công nghệ nhiều lao động. Đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm, thường đi liền với mở rộng sản xuất, tạo việc làm mới: Tận dụng cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có khi còn hiệu quả... 
Mặt khác đi thẳng vào hiện đại, sử dụng công nghệ cao và phương pháp tổ chức quản lý tiên tiến nhất để phát triển nhanh những lĩnh vực, những ngành có lợi thế, các vùng kinh tế mũi nhọn, tạo thành đầu tàu dẫn dắt toàn nền kinh tế đi lên. Phát triển các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu kinh tế mở…cùng với các chính sách ưu đãi để thu hút mạnh các công ty xuyên quốc gia có thế mạnh nhất hiện nay về công nghệ đầu tư vào Việt Nam để nhanh chóng tạo thành những ngành, vùng mũi nhọn đi tiên phong vào kinh tế tri thức. 
3. Phương hướng, nội dung phát triển kinh tế tri thức trong quá trỉnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

Báo cáo chính trị tại Đại Hội X: "Phát triển mạnh các ngành và sản phẩm kinh tế có giá trị gia tăng cao dựa nhiều vào tri thức; kết hợp việc sử dụng nguồn vốn tri thức của con người Việt Nam với tri thức mới nhất của nhân loại."
  Đó là phương hướng cơ bản của phát triển kinh tế tri thức ở nước ta. Có thể cụ thể hóa như sau:
a.- Thực hiện sự chuyển hướng chiến lược về cơ cấu kinh tế, phát triển nhanh các ngành sản xuất và dịch vụ dựa vào công nghệ mới, công nghệ cao, gá tri gia tăng cao, tăng nhanh hàm lượng tri thức trong GDP, giảm các ngành tiêu hao nhiều vật liệu, năng lượng; Tăng nhanh tỷ lệ sản phẩm xuất khẩu chế biến, nhất là chế biến bằng công nghệ mới.  
b.- Sử dụng tri thức mới, công nghệ mới, phương pháp mới trong tất cả các lĩnh vực họat động, để đổi mới cách làm việc, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động các ngành, các lĩnh vực, nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế. 

c.- Tăng cường sử dụng tri thức để đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn. Ứng dụng rộng rãi các thành tựu khoa học và công nghệ và phương pháp tổ chức quản lý mới nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp; sử dụng công nghệ mới để phát triển công nghiệp và dịch vụ nông thôn; hiện đại hóa các làng nghề truyền thống, nhanh chóng đưa tỷ lệ giá trị công nghiệp và dịch vụ chiếm đa số trong GDP ở nông thôn. Phát triển nhanh các khu nông nghiệp công nghệ cao, tạo sự đột phá trong phát triển nền nông nghiệp tri thức. Khâu then chốt là phát triển giáo dục và đào tạo nghề ở nông thôn, phát triển mạng thông tin để đưa thông tin và tri thức về đến tận người dân, giúp dân nắm bắt công nghệ mới, tiếp cận thị trường, phát triển SX, nâng cao đời sống. Có chính sách khuyến khích phát triển các doanh nghiệp ở nông thôn. Tạo sự liên kết chặt chẽ nông dân, doanh nghiệp với khoa học.

d.- Đẩy nhanh tốc độ đổi mới công nghệ, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong tất cả các ngành công nghiệp và dịch vụ truyền thống. Nhanh chóng hiện đại hóa các ngành công nghiệp then chốt: ngành cơ khí chế tạo máy chuyển sang số hóa, tự động hóa, sử dụng công nghệ cơ- quang- điện tử, trở thành ngành công nghiệp tri thức, tạo nền tảng cho hiện đại hóa các ngành công nghiệp khác. Sử dụng công nghệ mới nhất phát triển các ngành công nghiệp chế biến, làm gia tăng gấp bội giá trị xuất khẩu, Hạn chế tối đa xuất khẩu nguyên liệu thô, sản phẩm thô. Các ngành tài chính, ngân hàng, thương mại, du lịch… phát triển thành những ngành kinh tế tri thức tạo giá trị lớn trong GDP. Các ngành dịch vụ công: giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe cũng sẽ trở thành những ngành kinh tế tri thức có giá trị gia tăng rất cao.           

e.- Ưu tiên tập trung các nguồn lực để phát triển nhanh các ngành công nghiệp công nghệ cao (công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ nanô v.v…) để trở thành những ngành mũi nhọn chiến lược có tỷ lệ đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng GDP, làm động lực thúc đẩy phát triển toàn bộ nền kinh tế tiến nhanh vào kinh tế tri thức.  

g.- Ngăn chặn xu thế nhập công nghệ lỗi thời đang có xu thế được các nước phát triển tìm cách "chuyển giao" cho các nước đang phát triển; mà hậu quả nghiêm trọng nước ta cũng đã từng gánh chịu.
Thu hút đầu tư nước ngoài phải gắn với chuyển giao công nghệ, tri thức mới; nếu không có công nghệ, tri thức mới thì đầu tư nước ngoài không có ý nghĩa. Đề phòng đầu tư nước ngoài gắn với công nghệ lỗi thời. Khắc phục khuynh hướng coi nặng khối lượng vốn đầu tư mà nhẹ về chuyển giao tri thức. Đầu tư nước ngoài phải kích thích nâng cao trình độ công nghệ, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, không kìm hãm sự phát triển các doanh nghiệp trong nước. 

h.- Khắc phục tình trạng còn nặng về đầu tư chiều rộng mà nhẹ đầu tư chiều sâu, nặng về đầu tư hữu hình mà nhẹ đầu tư vô hình, không lấy hiệu quả làm đầu. Cân nhắc rất cẩn thận các công trình đầu tư qui mô lớn, xây dựng lâu, khó chuyển đổi. Qui mô nhỏ, công nghệ mới, sản phẩm nhanh chóng ra thị trường, tốc độ tăng trưởng nhanh, dễ chuyển đổi là phương hướng phát triển chủ đạo trong nền kinh tế tri thức; các doanh nghiệp loại này tạo ra rất nhiều việc làm, đóng góp lớn vào GDP, thúc đẩy phát triển nhanh công nghệ mới.     

4 - Một số giải pháp chủ yếu

 Để mở đường cho kinh tế tri thức phát triển, rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cần chú trọng các giải pháp sau đây: 

a.- Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tư duy, chính sách, thể chế, tổ chức quản lý, tạo môi trường kinh doanh sôi động, giải phóng mọi khả năng sáng tạo, mở đường cho kinh tế tri thức phát triển. 

Trong nền kinh tế tri thức, yếu tố quan trọng nhất của sản xuất là tri thức. Sự phát triển kinh tế, tạo ra của cải phụ thuộc chủ yếu vào việc thu nhận, tạo ra, quảng bá và sử dụng tri thức. Trọng tâm của quản lý kinh tế chuyển sang quản lý tri thức, nhằm khơi dậy các năng lực sáng tạo, tạo ra tri thức mới, nhân lên vốn tri thức và sử dụng có hiệu quả tri thức, biến nó thành giá trị. Điều đó đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ hệ thống quản lý, chuyển trọng tâm từ quản lý nguồn lực vật chất, cái hữu hình sang quản lý lực lượng tinh thần, cái vô hình. Quản lý trong thời đại kinh tế tri thức không phải là gò vào một khuôn khổ định sẵn mà chủ yếu phải là khơi dậy các khả năng sáng tạo, giải phóng các năng lực sản xuất. Vai trò của nhà nước chuyển từ chỗ la người chỉ huy nền kinh tế sang người kiến trúc sư nền kinh tế mới, chỉ ra mục tiêu, định hướng phát triển, tạo môi trường kinh doanh, động viên mọi lực lượng tham gia; chăm sóc, vun xới các khả năng, tài năng phát triển, nhân nhanh các nhân tố mới.   
Đặc biệt coi trọng quản lý tri thức. Trong mọi tổ chức, mọi doanh nghiệp cần có người quản lý thông tin (CIO), quản lý tri thức (CKO), chăm lo việc ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao trình độ tri thức, phát triển nguồn nhân lực tài năng. 

Chuyển mạnh sang kinh tế thị trường, để cho sự cạnh tranh buộc phải sử dụng tri thức, đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả, chất lượng của sản xuất. Phải thấy rằng nhờ có kinh tế thị trường mà khoa học và công nghệ, kinh tế tri thức trên thế giới phát triển như ngày nay. Sản xuất kinh doanh phải do các doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm, theo sự "điều khiển" của thị trường. Vai trò quản lý của Nhà nước là định hướng chiến lược phát triển, tạo môi trường cho sản xuất kinh doanh, lo xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ lợi ích công cộng, sử dụng các công cụ chính sách để hướng dẫn sản xuất, dùng công cụ luật pháp để hạn chế mặt trái của kinh tế thị trường, kiểm soát và can thiệp vào kinh tế vĩ mô không để cho các lực lượng thuần túy thị trường (nhất là về tài chính tiền tệ) lũng đoạn, làm rối loạn nền kinh tế. Nhà nước có chính sách điều tiết thu nhập, thực hiện công bằng xã hội, hỗ trợ các "nhóm yếu thế", giữ định hướng xã hội xã hội chủ nghĩa. Các cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất kinh doanh (giao thông, năng lượng v.v…) cần có chính sách khuyến khích, thu hút kinh tế tư nhân tham gia đầu tư (dưới các hình thức BOT, BO...), họ tự chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư; giảm hẳn cách làm sử dụng vốn ngân sách nhà nước giao cho doanh nghiệp nhà nước rất kém hiệu quả như lâu nay. Kể cả phát triển các dịch vụ công (văn hoá, giáo dục, y tế....) cũng cần có chính sách khuyến khích tư nhân đầu tư, thực hiện chủ trương xã hội hóa kết hợp với sự quản lý và đầu tư của nhà nước.   

Nhanh chóng hình thành đồng bộ thể chế kinh tế thị trường. Phát triển thị trường vốn, thị trường công nghệ, phát triển quĩ đầu tư mạo hiểm, có các định chế tài chính nhằm hỗ trợ cho các hoạt động sáng tạo, các quá trình đổi mới. 

Đổi mới nhằm tăng tính cạnh tranh và lành mạnh hóa thị trường tài chính - tín dụng, tạo cơ hội bình đẳng cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tiếp cận các nguồn vốn vay. Hoàn thiện và mở rộng nhanh hoạt động của thị trường chứng khoán để sớm trở thành một kênh huy động vốn có hiệu quả cho đầu tư phát triển.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển mạnh thị trường lao động. Phát triển mạnh thị trường khoa học và công nghệ. có các định chế tài chính nhằm hỗ trợ cho các hoạt động sáng tạo, các quá trình đổi mới. 
Tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị cho phù hợp hơn với sự phát triển kinh tế tri thức. Theo nguyên tắc Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, cần có sự phân công quyền hạn, trách nhiệm rõ ràng hơn giữa các cơ quan, bộ phận trong hệ thống đó. Chú trọng đổi mới thể chế, thực hiện công khai, dân chủ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính nhà nước các cấp; xác định rõ chức năng, quyền hạn và trách nhiệm pháp lý của bộ máy tổ chức của Đảng, của các cơ quan thuộc hệ thống lập pháp, hành pháp, tư pháp cũng như của các bộ phận khác nằm trong hệ thống chính trị; không để lẫn lộn, chồng chéo, trùng lắp, một việc mà nhiều nơi làm, trách nhiêm không biết thuộc về ai.
Phải thay đổi cách quản lý, chuyển trọng tâm từ quản lý quá trình sang quản lý kết quả và hiệu quả cuối cùng.  Khắc phục nạn “chạy dự án” bằng mọi cách, chỉ cần được dự án, mà không quan tâm hiệu quả, vì hiệu quả cuối cùng không được đánh giá, chủ dự án hầu như không chịu trách nhiệm gì. Thủ tục qui trình xét duyệt dù chặt chẽ tới đâu, người ta vẫn có cách để chui lọt qua được; trong các hội đồng tư vấn, thẩm tra tuy có mời nhiều nhà khoa học tham gia, nhưng có nhiều cách để vô hiệu hóa họ, thậm chí còn tình trạng lựa chọn người vào hội đồng để phát biểu “vừa ý”. Sự yếu kém của hệ thống quản lý hiện nay là nguồn gốc sâu xa của nạn tham nhũng, lãng phí, thất thoát rất trầm trọng ở nước ta. Đó là hệ thống quản lý không dựa vào tri thức, làm thui chột mọi khả năng sáng tạo, cản trở sự phát triển kinh tế tri thức.  

Cải cách hành chính gắn với tin học hóa, tiến tới chính phủ điện tử để cho bộ máy nhà nước có hiệu lực hơn, nhanh nhạy hơn, có trách nhiệm hơn, dân chủ công khai minh bạch, để cho người dân được biết chính sách chủ trương, được cung cấp các dịch vụ công, được bàn về các chủ trương liên quan đến dân, được làm những gì có thể, và được kiểm tra công việc của chính phủ. Làm được như thế sẽ không còn đất cho các nạn tham ô, phiền nhiễu dân phát triển.
Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, động lực chủ yếu để phát triển đất nước trong tình hình mới. Đặc biệt cần có chính sách khuyến khích mạnh mẽ hơn nữa để huy động lực lượng lớn trí thức người Việt Nam ở nước ngoài chuyển giao tri thức mới, công nghệ mới phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam. 
b.- Cải cách, hiện đại hóa nền giáo dục, chăm lo đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế tri thức

Trong nền kinh tế tri thức vị trí, vai trò của giáo dục thay đổi cơ bản. Trước hết, vốn tri thức trở thành yếu tố quan trọng nhất của sản xuất, hơn cả lao động và tài nguyên. Giáo dục góp phần vào việc tạo ra tri thức đồng thời góp phần quảng bá tri thức. Sử dụng tri thức là quá trình đổi mới, biến tri thức thành giá trị, đưa tri thức vào trong các hoạt động xã hội của con người. Giáo dục đào tạo có chức năng tạo ra và nhân lên vốn tri thức. Vì vậy, người ta coi giáo dục là ngành sản xuất cơ bản nhất trong nền kinh tế tri thức. 
Ngày nay tri thức trở nên lạc hậu rất nhanh chóng, người sinh viên học xong đại học ra trường thì tri thức của những năm đầu đã bắt đầu lạc hậu rồi; nếu sau 1-2 năm không cập nhật tri thức thì sẽ khó đảm đương công việc. Cho nên, người lao động buộc phải luôn nâng cao tri thức, nâng cao kỹ năng, không ngừng bồi dưỡng, đào tạo. Việc làm của họ lại dễ dàng thay đổi, không ổn định lâu dài như trong quá khứ; việc làm cũ mất đi được thay thế bằng việc làm mới; quá trình đổi mới diễn ra rất nhanh chóng. 
Trong nền kinh tế tri thức con người phải biết tự đào tạo, tiếp thu tri thức mới, không ngừng nâng cao kiến thức, kỹ năng, có năng lực sáng tạo, thường xuyên đổi mới cách nghĩ, cách làm, luôn thích nghi với sự phát triển. Do đó nội dung, phương pháp, tổ chức giáo dục đào tạo phải thay đổi cơ bản. Phải chuyển trọng tâm của giáo dục từ trang bị kiến thức sang bồi dưỡng rèn luyện phư​ơng pháp, xây dựng năng lực, phat huy năng lực sáng tạo, thích nghi sự phát triển.
Trên thế giới mô hình giáo dục đang thay đổi, đang chuyển từ mô hình giáo dục truyền thống, coi đào tạo và làm việc là hai giai đoạn tách biệt nhau, sang mô hình đào tạo (học tập) suốt đời. Trong mô hình giáo dục truyền thống, nhà trường đào tạo rèn luyện để người học có được một vốn tri thức, một kỹ năng nhất định để có thể ra làm việc gần như suốt đời. Trong mô hình học tập suốt đời, nhà trường trang bị cho người học một vốn tri thức và kỹ năng cơ bản nhất để người đó ra đời có thể sớm ra làm việc, và tiếp tục giúp đỡ người lao động vừa làm vừa tiếp tục học tập, học tập suốt đời, phát triển kỹ năng liên tục. Như vậy việc đào tạo gắn rất chặt với việc sử dụng, giáo dục luôn luôn gắn với việc làm, gắn với thị trường lao động.

Nhà nước cần có chính sách trọng dụng nhân tài, thực sự coi "hiền tài là nguyên khí quốc gia", tạo điều kiện làm việc thuận lợi, phát huy năng lực của những cán bộ giỏi, đầu đàn trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, quản lý kinh doanh, văn học-nghệ thuật, các nghệ nhân "bàn tay vàng".... Thực hiện việc đánh giá đúng và thù lao xứng đáng với kết quả lao động sáng tạo của đội ngũ trí thức; có chính sách tích cực để khuyến khích cán bộ khoa học tiến thân bằng những cống hiến bằng năng lực chuyên môn của mình. Xây dựng và thực hiện cơ chế đánh giá, tuyển chọn, sử dụng, sàng lọc hợp lý; thường xuyên giáo dục chính trị, đạo đức, không ngừng nâng cao chất lượng toàn diện của đội ngũ trí thức. Cần thiết lập hệ thống kiểm tra đánh giá trình độ và năng lực trong quá trình sử dụng, có chế độ đãi ngộ tương xứng sự cống hiến. Có sử dụng tốt thì mới có giáo dục tốt. Có trọng dụng người tài thì mới có nhiều người tài. Để khích lệ sự nghiệp giáo dục đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục, cần phải cải cách tổ chức chính sách đối với cán bộ, cần tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch trong một xã hội mà ai có năng lực nhiều phải được hưởng nhiều hơn, ai không có năng lực thì phải chịu thiệt hơn. Không dành chỗ đứng cho những người không có năng lực mà giỏi chạy chọt, đối phó.

Nhiệm vụ cấp bách là tiến hành ngay một cuộc cách mạng toàn diện, sâu sắc trong giáo dục đào tạo: cải cách triệt để, sâu sắc cả về mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học, hệ thống giáo dục, phương thức tổ chức quản lý giáo dục - đào tạo. 

Mục tiêu giáo dục là đào tạo ra những con người có đủ khả năng, bản lĩnh thực hiện thành công công nghiệp hoá, hiện đại hoá định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với phát triển kinh tế tri thức. Kiên quyết khắc phục nạn đi học chỉ cốt để lấy bằng cấp, mà không quan tâm đến xây dựng năng lực. 

Chuyển trọng tâm của giáo dục từ trang bị kiến thức sang bồi d​ưỡng rèn luyện phư​ơng pháp t​ư duy, phương pháp giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, khả năng tự đào tạo, thích nghi sự phát triển. 

Kiên quyết khắc phục phương pháp giảng dậy cũ kỹ lạc hậu, thầy giảng trò ghi, thụ động, một chiều. Nội dung chương trình phải hiện đại nhưng tinh giản. Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản nhất, “dĩ nhất biến ứng vạn biến”, và giúp người học biết nhân lên vốn tri thức cho mình, hướng dẫn người học phương pháp tiếp thu tri thức mới, bồi dưỡng cho họ những kỹ năng cần thiết, phương pháp tư duy, trí sáng tạo, phương pháp tự đào tạo..., thông qua các trường hợp điển hình để bồi dưỡng phương pháp và năng lực giải quyết vấn đề. Tăng cường sự tương tác giữa thầy giáo và sinh viên, sử dụng công nghệ mới, nhất là công nghệ thông tin trong giảng dạy. Tăng cường dạy công nghệ thông tin trong tất cả các bậc học.
Đổi mới mạnh mẽ hệ thống quản lý giáo dục, tập trung vào vấn đề quản lý chất lượng. Xây dựng hệ thống đánh giá chất lượng đào tạo, tăng cường thanh tra kiểm tra, thay đổi cách tổ chức thi cử, tuyển sinh (hiện nay chỉ nặng về kiến thức sách vở!), khắc phục tình trạng nặng về quản lý đầu vào, nhẹ quản lý đầu ra; kiên quyết chống bệnh thành tích đang ngăn cản con đường đi tới chất lượng. Tăng quyền chủ động cho các trường, kể cả trường công lập cũng như các trường ngoài công lập. Bộ và các sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường chức năng quản lý nhà nước, nhất là thanh tra chất lượng giáo dục đối với tất cả các trường, không làm thay các công việc của trường, xoá bỏ cơ chế xin cho. Hãy để cho các trường chủ động tổ chức thực hiện quá trình đào tạo và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo. Trong nền kinh tế thị trường, có thị trường lao động, thì sản phẩm của giáo dục cũng là một thứ hàng hoá - hàng hoá đặc biệt- là dịch vụ công, cũng phải được thị trường đánh giá, lựa chọn, chấp nhận. Không cho phép thương mại hoá giáo dục, biến trường thành chợ, vì lợi nhuận tối đa; nhưng cần vận dụng cơ chế thị trường để huy động các nguồn lực và tạo thêm động lực cho phát triển giáo dục. Trong một xã hội có hệ thống đánh giá, sử dụng, đãi ngộ đúng đắn thì sự cạnh tranh giữa các trường sẽ thúc đẩy nâng cao chất lượng đào tạo. Nhà nước vừa chăm lo xây dựng một số trường trọng điểm chất lượng cao, ngang tầm quốc tế; vừa có chính sách phù hợp để đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục đào tạo, huy động nhiều nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục, đào tạo theo nhu cầu xã hội. Nhà nước thực hiện chính sách công bằng xã hội, tạo điều kiện để cho người nghèo, những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đều có cơ hội đi học để phát huy hết khả năng của mình.

Xây dựng hệ thống học tập suốt đời (lifelong learrning) và xây dựng xã học tập là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để bồi dưỡng nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa  rút ngắn dựa trên tri thức. Mọi người đều phải học tập thường xuyên, học tập suốt đời để có thể thích nghi với sự phát triển và đổi mới nhanh của khoa học công nghệ, sản xuất kinh doanh. Xã hội học tập và xã hội thông tin là tiền đề cho nền kinh tế tri thức. Hệ thống giáo dục có trách nhiệm tạo điều kiện cho mọi người ở bất cứ đâu, lúc nào cũng có thể tham gia vào học tập nâng cao trình độ để theo kịp sự phát triển của thời đại.

Mở rộng quan hệ hợp tác giáo dục đào tạo với nước ngoài. Cần mở rộng giao lưu về giáo dục với các nước, tiếp cận với những mô hình giáo dục tiên tiên nhất, và vận dụng sáng tạo vào nước ta. Có chính sách tuyển cử đông đảo giáo viên, sinh viên đi học tập, nghiên cứu và làm việc ở các nước phát triển và thu hút nhiều giáo sư, chuyên gia nước ngoài vào nước ta giảng dạy, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm. Mở rộng các hình thức hợp tác liên kết các đại học của ta với các đại học nước ngoài để đào tạo chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế; đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện phát triển các đại học quốc tế ở nước ta nhằm đào tạo chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế, được các trường có uy tín trên thế giới cấp bằng. 

Cải cách giáo dục là một cuộc cách mạng sâu sắc không chỉ trong ngành giáo dục mà là trong xã hội; nó bắt nguôn từ sự đổi mới tư duy về giáo dục. 
c.- Tăng cường năng lực khoa học và công nghệ quốc gia, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển KTTT.

Trong nền kinh tế tri thức, yếu tố quyết định nhất đối với tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống là tạo ra tri thức và sử dụng tri thức, biến tri thức thành giá trị. Do đó chính sách quốc gia ưu tiên quan trọng hàng đầu là nâng cao năng lực khoa học công nghệ quốc gia, nhằm có đủ khả năng truy cập vào kho tri thức toàn cầu, làm chủ các tri thức mới của thời đại và vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của đất nước mình, đồng thời có khả năng tạo ra những tri thức mới riêng biệt cần thiết cho sự phát triển đất nước mình. Để làm được điều đó cấn rất quan tâm công tác nghiên cứu cơ bản. 

Nhưng chỉ có như thế thì không đủ: Kinh nghiệm lịch sử cho thấy một quốc gia có năng lực khoa học mạnh, có đội ngũ cán bộ khoa học giỏi, có nhiều sáng chế phát minh, chưa hẳn đã là quôc gia mạnh, có trình độ công nghệ cao, có nền kinh tế phát triển nhanh. Vấn đề là phải có hệ thống kinh tế năng động, có cơ chế chính sách buộc phải cạnh tranh dựa trên hiệu quả, khuyến khích và bắt buộc sử dụng tri thức vào tất cả các lĩnh vực của sản xuất và đời sống. Do đó phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cơ chế quản lý kinh tế và quản lý khoa học công nghệ; tiến tới thiết lập được một hệ thống đổi mới quốc gia hữu hiệu.
Đổi mới (innovation) là sự áp dụng những giải pháp mới có hiệu quả hơn trong tổ chức quản lý, sản xuất kinh doanh và trong mọi hoạt động. Nguồn gốc của đổi mới là hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng tạo. Đó là sự áp dụng trong bất kỳ tổ chức nào những ý tưởng mới đối với tổ chức đó, hoặc trong sản phẩm, quá trình, dịch vụ, hoặc trong hệ thống quản lý và tiếp thị mà tổ chức đó đang vận hành. Theo OECD (1997) thì đổi mới là quá trình sáng tạo, thông qua đó tri thức tạo ra giá trị kinh tế gia tăng; nói cách khác, giá trị kinh tế gia tăng được tạo ra thông qua quá trình biến đổi tri thức thành sản phẩm mới, quá trình mới. Đổi mới chính là sử dụng tri thức cho phát triển: không biến đổi tri thức thành sản phẩm mới, quá trình mới thì không có đổi mới, không có sự phát triển. Do đó, khái niệm “Hệ thống Đổi mới Quốc gia” (national innovation system - NIS) ngày càng được các nhà phân tích kinh tế và hoạch định chính sách KH&CN quan tâm. 

Hệ thống đổi mới quốc gia có thể được hiểu như là một tập hợp các cơ quan, tổ chức và các cơ chế, chính sách cùng nhau tương hỗ nhằm theo đuổi các mục tiêu kinh tế-xã hội và sử dụng đổi mới để phát triển. Hệ thống đổi mới quốc gia bao gồm các thiết chế, các hệ thống tổ chức ở tầm quốc gia nhằm gắn bó chặt chẽ các cơ sở nghiên cứu khoa học, các trường đại học với sản xuất, thúc đẩy việc tạo ra và ứng dụng nhanh chóng các kết quả nghiên cứu sáng tạo để đổi mới sản xuất, phát triển kinh tế. Việc xây dựng hệ thống đổi mới quốc gia là mối quan tâm hàng đầu trong chiến lược phát triển của các quốc gia.

Hiện nay, trên thế giới, quan hệ khoa học - sản xuất đang chuyển từ mô hình tuyến tính sang mô hình tác động qua lại giữa nhiều yếu tố. Trong mô hình tuyến tính truyền thống trước đây quá trình đổi mới bắt đầu bằng hoạt động nghiên cứu triển khai, đi tới các phát minh, sáng chế, công nghệ mới; rồi từ đó ra đời các bước cải tiến dẫn tới việc tạo ra các sản phẩm mới, các quá trình mới. Đó là một chuỗi sự kiện nối tiếp nhau, có tính nhân quả. Theo mô hình này, muốn tăng cường đổi mới thì nhất thiết phải thông qua nghiên cứu. Do đó, các chính sách công nghiệp trước đây thường đánh đồng hoạt đông nghiên cứu cơ bản với hoạt động đổi mới, mà thực tế đó là hai khái niệm khác nhau; trình độ khoa học cơ bản cao chưa hẳn đã dẫn đến trình độ công nghệ cao. Trong khi đó, yếu tố quyết định lợi thế cạnh tranh là tốc độ đổi mới. Những ngành công nghiệp có tính cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế là những ngành mà ở đó các doanh nghiệp có năng lực và quyết tâm không ngừng đổi mới. 
Trong hệ thống đổi mới quốc gia theo mô hình tương tác, các yếu tố nghiên cứu triển khai, nỗ lực đổi mới, phân tích thị trường, đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao kỹ năng cho người lao động luôn gắn bó nhau, tác động qua lại lẫn nhau.

Đối với Việt Nam, để tiến đến một hệ thống đổi mới quốc gia hữu hiệu, cần có những chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt sau đây:

 Trước hết là đổi mới chính sách và cơ chế quản lý kinh tế, chuyển hướng mạnh sang kinh tế thị trường, tạo lập môi trường kinh doanh sôi động, thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng dựa vào tri thức và công nghệ và chất lượng con người. Đổi mới nhằm tạo điều kiện cung và cầu cho phát triển tri thức, nâng cao năng lực KH&CN quốc gia, nâng cao hàm lượng tri thức trong các sản phẩm.

 Đổi mới mạnh mẽ cơ chế tài chính cho khoa học theo hướng mở rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phù hợp với đặc thù sáng tạo và khả năng rủi ro trong hoạt động khoa học và công nghệ. Kết hợp hợp lý cơ chế tuyển chọn thông qua đấu thầu thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ với cơ chế giao nhiệm vụ trực tiếp trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, hiệu quả và chất lượng. Xoá bỏ tận gốc mọi hình thức biến tướng của cơ chế bao cấp trong việc triển khai các dự án, chương trình tiến bộ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách. Phát triển thị trường công nghệ trên cơ sở đổi mới cơ chế, chính sách để phần lớn sản phẩm khoa học và công nghệ trở thành hàng hóa.

 Phát triển mạnh các dịch vụ tư vấn. Trong hệ thống đổi mới quốc gia, các hoạt động dịch vụ tư vấn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc sử dụng tri thức cho phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức, thực hiện yêu cầu phát triển bền vững. Hoạt động tư vấn là cầu nối giữa khoa học và sản xuất, làm gia tăng giá trị sử dụng của sản phẩm, giảm tiêu hao vật tư, năng lượng trong sản phẩm. Không có tư vấn, tri thức khoa học chậm được ứng dụng vào sản xuất, khoa học khó phát huy được vai trò động lực của mình. Mặt khác, hoạt động tư vấn qua kiểm nghiệm trong thực tiễn sẽ không ngừng bổ sung tri thức khoa học, góp phần vào phát triển khoa học và công nghệ, phát triển năng lực sáng tạo, thúc đẩy sự đổi mới công nghệ. 

 Khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực công nghệ. Doanh nghiệp phải coi hoạt động R&D là nhiệm vụ hàng đầu; tiến hành thường xuyên đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm, đổi mới dịch vụ khách hàng. Khuyến khích doanh nghiệp thành lập các quỹ phát triển KH&CN và các bộ phận nghiên cứu, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp.

 Chuyển mạnh các viện nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp; Phát triển mạnh các doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Khuyến khích các tổ chức khoa học và công nghệ, các trường đại học thành lập các cơ sở sản xuất kinh doanh; khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đào tạo nhân lực và giải quyết việc làm, đầu tư nghiên cứu khoa học, gắn khoa học, đào tạo với sản xuất, kinh doanh. Nhà nước có chính sách khuyến khích và tổ chức các hình thức liên kết hợp tác giữa các doanh nghiệp, các đại học, các viện nghiên cứu theo ngành, hoặc nhóm sản phẩm để nhanh chóng hình thành, phát triển những ngành công nghiệp mới có ý nghĩa chiến lược, dựa trên công nghệ mới. 

 Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu công nghệ cao, có chính sách ưu đãi mạnh mẽ hơn để thu hút đầu tư nước ngoài về công nghệ cao; đồng thời tạo điều kiện cho các cơ quan nghiên cứu, đào tạo và các doanh nghiệp trong nước cùng hợp tác liên doanh, liên kết để phát triển nhanh các ngành công nghiệp công nghệ cao. Thúc đẩy việc hình thành các “Trung tâm tài năng”.

 Tăng cường hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hợp lý, bảo đảm quyền lợi của người sáng tạo, thúc đẩy quá trình giao dịch sản phẩm trí tuệ, phân chia hợp lý lợi ích giữa những người thiết kế, tác giả và những người sử dụng. Thực hiện nghiêm Luật Sở hữu trí tuệ, trừng phạt nghiêm khắc những hành vi vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ; giải quyết kịp thời và hiệu quả đối với các vi phạm và các tranh chấp.

d.- Phát triển và ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội – động lực mạnh mẽ thúc đẩy đổi mới và phát triển, tiến vào kinh tế tri thức. 

 Công nghệ thông tin là chìa khoá để đi vào kinh tế tri thức. Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) xác định rằng việc ứng dụng và phát triển CNTT sẽ góp phần giải phóng sức mạnh vật chất, trí tuệ và tinh thần của toàn dân tộc, tạo động lực mạnh mẽ cho công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và hiện đại hoá các ngành kinh tế, tăng cư​ờng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, hỗ trợ hữu hiệu quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao chất lư​ợng cuộc sống của nhân dân, đảm bảo an ninh, quốc phòng, tạo khả năng đi tắt đón đầu để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Để thực hiện chiến lược tăng tốc, cần đẩy nhanh hơn nữa ứng dụng và phát triển CNTT. Trước mắt, cần tập trung tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các công việc sau:

Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong tất cả các ngành, các lĩnh vực để đổi mới và phát triển. Đảm bảo điều kiện cho mọi người sử dụng thông tin như một nguồn tài nguyên quan trọng nhất để nâng cao tri thức và cải thiện chất lượng sống; phát huy tiềm năng con trí tuệ của người Việt Nam, tạo phong cách làm việc năng động trong nền kinh tế tri thức. Thực hiện sự hài hoà giữa việc kiểm soát với quyền tự do thông tin. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, giữ gìn tính đa văn hoá, đa ngôn ngữ. Có chính sách, biện pháp khắc phục sự cách biệt về thông tin giữa các vùng, các đối tượng dân cư. Cần ưu tiên trợ giúp cho các vùng nông thôn, vùng xa xôi hẻo lánh tiếp xúc với thông tin giá rẻ hoặc miễn phí...

Xây dựng mạng thông tin điện tử quốc gia đường truyền tốc độ cao, kết nôi mạng internet, phủ khắp cả nước, đó là kêt cấu hạ tầng quan trọng nhất; mọi hoạt động đều sử dụng ha tầng đó: chính phủ điện tử, thương mại điện tử, ngân hàng điện tử, làm việc từ xa, học tập từ xa, chữa bệnh từ xa v.v… Mạng có tác dụng xóa khoảng cách địa lý, rút ngắn thời gian, nâng cao năng suất, hiệu suất các hoạt động, giảm đáng kể chi phí, tạo điều kiện để tự động hóa toàn bộ nền sản xuất. Mạng còn là kho tri thức khổng lồ giúp nâng cao tri thức, kỹ năng của con người, phát huy năng lực sáng tạo.   

Đẩy nhanh tốc độ xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin điện tử của Đảng và Nhà nước, xây dựng chính phủ điện tử gắn chặt với cải cách hành chính. Các cơ sở dữ liệu quốc gia được chia sẻ và sử dụng qua mạng diện rộng của Đảng, Nhà nước. Các cơ quan nhà nước từ trung ương đến cấp huyện thực hiện điều hành tác nghiệp trên mạng để đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động. Hệ thống thông tin điện tử của Đảng và Nhà nước hoạt động thông suốt, an toàn, thuận lợi sẽ góp phần to lớn vào công cuộc cải cách hành chính. Các cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố thiết lập các website cung cấp thông tin cho công chúng, tiến tới có các cổng giao dịch điện tử (Portal) tạo điều kiện cho hầu hết các dịch vụ hành chính cơ bản được thực hiện trực tuyến.

Nhanh chóng xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin tiên tiến cho các trường học, đẩy nhanh việc ứng dụng CNTT trong giáo dục đào tạo, đây là yếu tố rất quyết định đối với nâng cao chất lượng dạy và học.
Phổ biến kiến thức, tư vấn chăm sóc sức khỏe qua Internet, qua phát thanh truyền hình, tạo điều kiện cho người dân có hiểu biết về phòng bệnh, chữa bệnh, giữ gìn sức khoẻ. Thực hiện các chương trình phối hợp chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe từ xa (qua mạng) giữa các bệnh viện của các vùng trong nước và giữa Việt Nam với nước ngoài. 

Nhà nước cần ưu tiên phát triển hạ tầng công nghệ thông tin ở nông thôn, vùng sâu vùng xa để đưa tri thức và thông tin về đến người dân, đó là điều kiện tiên quyết để đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, chuyển nền nông nghiệp truyền thống lên nông nghiệp tri thức. Đẩy nhanh việc xây dựng các điểm văn hóa thông tin (có Internet, tivi, radio, đĩa CD-ROM) ở các xã. 
Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông để xây dựng lực lượng vũ trang hiện đại, có đủ khả năng đánh bại mọi âm mưu và hành động phá hoại, của các thế lực thù địch; luôn sẵn sàng chủ động đối phó và chiến thắng các cuộc chiến tranh điện tử hiện đại. 

Phát triển công nghiệp CNTT trở thành ngành kinh tế quan trọng có tốc độ phát triển hằng năm trên 30%, riêng công nghiệp phần mềm có tốc độ tăng trưởng 50%. Đảm bảo máy tính cá nhân thương hiệu Việt Nam có chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh đáp ứng trên 90% nhu cầu nội địa, bước đầu tham gia xuất khẩu.

Khuyến khích tất cả các thành phần kinh tế, các hình thức đầu tư nước ngoài tham gia phát triển công nghiệp CNTT. Tháo gỡ các rào cản, tạo điều kiện cho mọi thành phần và chủ thể kinh tế tham gia cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet; khuyến khích cạnh tranh để giảm giá, nâng cao chất lượng. Có chính sách ưu đãi đặc biệt đối với các doanh nghiệp kinh doanh phần mềm trong nước: không thu thuế doanh thu, thuế suất thu nhập công ty thấp nhất, cho vay với lãi suất ưu đãi đặc biệt.... (nên nghiên cứu kinh nghiệm Ailen)  

Xã hội thông tin là tiền đề cho nền kinh tế tri thức
                                      *****
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		91		-6		 Azerbaijan				3.47				3.42						3.02				3.8				3.6

		92		-1		 Morocco				3.26				3.8						3.64				1.99				4.15

		93		3		 Indonesia				3.23				3.36						3.31				3.45				2.94

		94		9		 Iran, Islamic Rep.				3.89				1.18						2.99				3.91				4.75

		95		12		 Algeria				3.42				2.53						3.48				3.64				3.15

		96		12		 Vietnam				3.27				2.85						2.83				3.5				3.49

		97		-4		 Cape Verde				2.93				3.81						2.23				2.7				3.87

		98		-20		 Ecuador				3.66				1.58						3.53				3.68				3.78

		99		-11		 Uzbekistan				3.74				1.03						3.51				5.74				1.96

		100		4		 India				2.84				3.67						3.95				2.11				2.45

		101		-2		 Honduras				2.92				3.3						3.28				2.98				2.5

		102		4		 Guatemala				2.74				3.78						2.45				2.19				3.57

		103		2		 Syrian Arab Republic				3.27				1.55						3.44				2.89				3.47

		104		-3		 Nicaragua				2.59				3.57						1.96				2.92				2.91

		105		-22		 Swaziland				2.93				2.56						4.54				1.65				2.58

		106		6		 Kenya				2.46				3.31						3.85				1.52				2.01

		107		4		 Senegal				2.09				4.07						2.74				0.92				2.6

		108		-10		 Zimbabwe				3.33				0.29						4.09				2.36				3.5
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		Thu bac		+/-		Quoc gia						KEI				KI						theche KT				GD-DT				KHCN				ICT

		77		18		 China				4.36				4.48				4.01						5.1				4.06				4.28

		78		-8		 Philippines				4.3				4.09				4.95						3.61				4.91				3.74

		79		2		 Namibia				4.23				3.27				7.14						3.28				2.6				3.92

		80		-21		 Venezuela, RB				4.1				5.29				0.51						5.71				5				5.17

		81		9		 Sri Lanka				4.07				3.94				4.44						4.44				5.02				2.37

		82		-5		 Botswana				4.02				3.59				5.34						4.33				2.72				3.72

		83		-1		 Egypt, Arab Rep.				4.01				4.15				3.57						4.54				4.43				3.49

		84		-26		 Guyana				3.96				4.5				2.33						4.47				4.17				4.85

		85		-1		 El Salvador				3.85				3.56				4.7						3.17				3.14				4.37

		86		14		 Dominican Republic				3.71				3.53				4.24						2.89				4.22				3.48

		87				 Kyrgyz Rep.				3.65				3.79				3.25						2.67				5.92				2.76

		88		4		 Albania				3.62				3.52				3.91						3.08				5.01				2.48

		89		-10		 Bolivia				3.56				3.83				2.78						3.03				5.2				3.25

		90		-10		 Paraguay				3.55				3.78				2.87						3.46				4.25				3.62

		91		-6		 Azerbaijan				3.46				3.47				3.42						3.02				3.8				3.6

		92		-1		 Morocco				3.4				3.26				3.8						3.64				1.99				4.15

		93		3		 Indonesia				3.27				3.23				3.36						3.31				3.45				2.94

		94		9		 Iran, Islamic Rep.				3.21				3.89				1.18						2.99				3.91				4.75

		95		12		 Algeria				3.2				3.42				2.53						3.48				3.64				3.15

		96		12		 Vietnam				3.17				3.27				2.85						2.83				3.5				3.49

		97		-4		 Cape Verde				3.15				2.93				3.81						2.23				2.7				3.87

		98		-20		 Ecuador				3.14				3.66				1.58						3.53				3.68				3.78

		99		-11		 Uzbekistan				3.06				3.74				1.03						3.51				5.74				1.96

		100		4		 India				3.04				2.84				3.67						3.95				2.11				2.45
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